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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số : 1424/2009/QĐ-UBND
	           Quảng Ngãi, ngày  09  tháng 09  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Căn cứ Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND gày 24/6/29009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 62/TTr-STP ngày   19/8/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh 

   và các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH 

   và HĐND tỉnh;

- BQL: KKT DQ, các KCN Quảng Ngãi;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh;

- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;

- VP UB: PVP, các phòng N/cứu, TTCB;

- Lưu: VT, NC (nqviet 841);.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Huế
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CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ
 DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢN NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1424 /2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Hoạt động của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những yếu tố để bảo đảm cho doanh nghiệp ổn  định và phát triển là phải tiếp cận có hiệu quả các quy định của pháp luật để loại bỏ những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay năng lực hiểu biết và thực thi pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều hạn chế, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu và thiếu tính hệ thống. 
Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời triển khai có hiệu quả nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm những nội dung chính sau: 
I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu chung: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp nhằm giúp người quản lý doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật phục vụ kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể:

a) Phấn đấu đạt 100% văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân tỉnh ban hành được giới thiệu, phổ biến kịp thời cho doanh nghiệp.

b) Phấn đấu 100% cán bộ pháp chế doanh nghiệp được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp luật và cập nhật kiến thức về pháp luật để đáp ứng yêu cầu về công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

c) Đáp ứng cơ bản nhu cầu bồi dưỡng kiến thức tối thiểu về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. 
d) Hình thành cơ chế tiếp thu, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật.
đ) Đưa hoạt động giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đi vào nề nếp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đáp ứng yêu cầu thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Xây dựng và vận hành chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang tin điện tử của tỉnh, Trang thành phần của Sở Tư pháp và Trang tin điện tử của sở, ngành liên quan với các nội dung sau: 

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để doanh nghiệp truy cập, sử dụng miễn phí.
- Tiếp nhận, tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật, áp dụng pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức được quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp; tập hợp, phân loại, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp và cập nhật thành chuyên mục giúp doanh nghiệp khai thác nhanh, kịp thời.

- Thường xuyên liên hệ với Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Trung ương để cập nhật thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời phổ biến cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng, biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật để phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho  người quản lý doanh nghiệp.

Xây dựng, biên soạn và phát hành tài liệu, tờ rơi để phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh; các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản liên quan thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN, các thỏa thuận thương mại đầu tư song phương với các nước.
2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp: Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức pháp luật từ 2 đến 3 ngày cho người quản lý của doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp như: sở hữu, thực hiện quyền sở hữu đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp; soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, môi trường, thương mại, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Nâng cao nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp cho đối tượng là cán bộ pháp chế doanh nghiệp.
a) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng cán bộ làm công tác pháp chế cho doanh nghiệp nhằm đánh giá chính xác nhu cầu để nâng cao nghiệp vụ cho  người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

b) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật cho người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV):

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV. 

b) Biên soạn, phát hành tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động quản lý của doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho người quản lý doanh nghiệp. 
c) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cơ bản, về các quy định của WTO và hội nhập kinh tế quốc tế và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; soạn thảo đàm phán hợp đồng trong kinh doanh, áp dụng pháp luật trong kinh doanh và quản lý điều hành của doanh nghiệp.

d) Giải đáp pháp luật miễn phí cho DNNVV, đặc biệt là các DNNVV tại các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng địa bàn khó khăn bằng các hình thức theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó ưu tiên thực hiện bằng hình thức mở chuyên mục giải đáp cho doanh nghiệp thông qua Trang tin điện tử của tỉnh, Trang thành phần của Sở Tư pháp và Trang thành phần của các Sở, ngành thuộc lĩnh vực quản lý.
5. Nâng cao trình độ và cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

a) Tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự cho công tác tiếp nhận, giải đáp pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức nhà nước làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chương trình, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
Chương trình được huy động thêm các nguồn tài trợ khác của các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các doanh nhân để triển khai có hiệu quả Chương trình. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn 1: Từ 2009 - 2012
- Năm 2009 2011: Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện Chương trình; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và cập nhật thường xuyên các văn bản QPPL của tỉnh ban hành trên Trang tin điện tử của tỉnh; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp in sách cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp và cập nhật vào Trang tin điện tử của tỉnh và Trang thành phần của Sở Tư pháp để doanh nghiệp truy cập, sử dụng miễn phí thông tin văn bản của tỉnh; tổ chức biên soạn, phát hành một số tài liệu để cấp phát cho doanh nghiệp; thực hiện thí điểm các hình thức hỗ trợ pháp lý cho một số doanh nghiệp.

- Từ 01/01/2010 đến 30/12/2012: tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả giai đoạn 1 công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nêu rõ nguyên nhân tồn tại và xác định nhu cầu pháp lý cần hỗ trợ, đề xuất bổ sung các giải pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2013 – 2015: 
Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chương trình; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình vào quý IV năm 2015, trên cơ sở đó khẳng định những mô hình hỗ trợ pháp lý phù hợp; nâng cao nhận thức rõ rệt về công tác pháp chế doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình.

2. Tổ chức điều hành Chương trình

Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; thành lập Ban Điều hành Chương trình do đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Liên minh Hợp tác xã, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

Giúp việc cho Ban điều hành có Tổ Thư ký; các cơ quan, tổ chức trong Ban Điều hành Chương trình và các cơ quan có liên quan cử cán bộ công chức tham gia Ban Điều hành và Tổ thư ký để thực hiện nhiệm vụ.
3. Phân công trách nhiệm 

a) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện hiệu quả Chương trình.

b) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử của tỉnh thực hiện tốt nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và ý 1 tiết a khoản 1 mục II Chương trình này; đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp để thực hiện tốt nội dung của Chương trình.

c) Các Sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung Chương trình này theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

d) Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nhân sự của các Sở, ngành phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải đáp pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

4. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện Chương trình theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy định hiện hành. 
5. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình, thường xuyên đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện Chương trình để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo các chương trình hỗ trợ./.
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